
TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

PHÒNG ðÀO TẠO

CS CN

1 3142 Nguyễn Ngọc Ân CDT X X CDT_01

2 3165 Văn Minh Chi CDT X X CDT_01

3 3074 Nguyễn Toàn Chương CDT X X CDT_01

4 3133 Huỳnh Văn Cư CDT X X CDT_01

5 3012 Trương Công Cường CDT X X CDT_01

6 3048 Nguyễn Thành ðạt CDT X X CDT_01

7 3146 Phạm Ngọc ðoan CDT X X CDT_01

8 3278 Nguyễn Thành Duy CDT X X CDT_01

9 3247 Võ Văn Giáp CDT X CDT_01

10 3024 Võ Văn Hân CDT X X CDT_01

11 3312 Trương Anh Hjuy CDT X X CDT_01

12 3025 Nguyễn Văn Hóa CDT X X CDT_01

13 3169 Huỳnh Thanh Hòa CDT X X CDT_01

14 3137 Hồ Ngọc Minh Hoàng CDT X X CDT_01

15 3091 Nguyễn Trường Kha CDT X X CDT_01

16 3223 Nguyễn Phi Khanh CDT X X CDT_01

17 3258 Phan Thanh Khoa CDT X X CDT_01

18 3150 Nguyễn Quang Vĩnh Khương CDT X X CDT_01

19 3206 Vương Mỹ Kiều CDT X CDT_01

20 3177 ðỗ Xuân Liêm CDT X X CDT_01

21 3038 Nguyễn Văn Linh CDT X X CDT_01

22 3218 Lương Thành Lộc CDT X X CDT_01

23 3085 Nguyễn Hữu Lộc CDT X X CDT_01

24 3267 Nguyễn Châu Long CDT X X CDT_01

25 3304 Phạm Châu Luân CDT X X CDT_01

26 3068 Nguyễn Hoàng Minh CDT X X CDT_01

27 3098 Bùi Phương Nam CDT X X CDT_01

28 3097 Trần Nguyễn Tuyết Ngọc CDT X X CDT_01

29 3187 Mai Chí Nguyên CDT X X CDT_01

30 3023 Phạm Thanh Phong CDT X CDT_01

31 3045 Trương Thanh Phong CDT X X CDT_01

32 3166 Lương Bảo Phúc CDT X X CDT_01

33 3134 Nguyễn ðình Phương CDT X X CDT_01

34 3248 Ngô Lê Quân CDT X X CDT_01

35 3174 Nguyễn Hoài Quang CDT X X CDT_01
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36 3032 Dương Hoàng Sơn CDT X X CDT_01

37 3176 Nguyễn Thành Sơn CDT X X CDT_01

38 3136 Nguyễn Trường Sơn CDT X X CDT_01

39 3041 Nguyễn Văn Sum CDT X X CDT_01

40 3170 Lê Thanh Tâm CDT X X CDT_01

41 3429 Lê Văn Tân CDT X X CDT_01

42 3373 Trần ðức Thành CDT X X CDT_01

43 3184 Mai Minh Thiện CDT X X CDT_01

44 3094 Nguyễn Văn Thuận CDT X X CDT_01

45 3359 Nguyễn Minh Tiến CDT X X CDT_01

46 3087 Nguyễn Văn Tính CDT X X CDT_01

47 3118 Trần Trung Tính CDT X X CDT_01

48 3132 Trương Quang Tính CDT X X CDT_01

49 3253 Nguyễn ðức Toán CDT X X CDT_01

50 3437 Nguyễn Văn Toán CDT X X CDT_01

51 3040 Hoàng Văn Toàn CDT X X CDT_01

52 3036 Mai Trọng Trí CDT X X CDT_01

53 3357 Huỳnh Phương Trình CDT X X CDT_01

54 3135 Tô Tự Trong CDT X X CDT_01

55 3361 ðặng ðình Tú CDT X X CDT_01

56 3289 Nguyễn Cường Tuấn CDT X X CDT_01

57 3232 Trần Anh Tuấn CDT X X CDT_01

58 3446 Lương Thanh Tùng CDT X X CDT_01

59 3013 Nguyễn Minh Viên CDT X X CDT_01

60 3110 Nguyễn Xuân Vinh CDT X X CDT_01

61 3358 Hồ Quang Vũ CDT X X CDT_01

62 3035 Lê Thanh Vũ CDT X X CDT_01

63 3346 Trịnh Bá Việt Xô CDT X X CDT_01

64 2643 Võ Văn Be CDT X X CDT_02

65 2642 Nguyễn Văn Bình CDT X X CDT_02

66 0044 Phạm Ngọc Chung CDT X X CDT_02

67 0038 Võ Văn Cương CDT X X CDT_02

68 2545 Phan Hùng Cường CDT X X CDT_02

69 0046 Trần Tấn ðạt CDT X X CDT_02

70 3474 Lê Quang ðông CDT X X CDT_02
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71 2650 Phạm Văn ðức CDT X X CDT_02

72 0060 Nguyễn Thái Dương CDT X X CDT_02

73 2421 Lê Phước Duy CDT X X CDT_02

74 0036 Nguyễn Thanh Hải CDT X X CDT_02

75 0027 Nguyễn Văn Hạnh CDT X X CDT_02

76 2607 Trần Trọng Hiếu CDT X X CDT_02

77 2632 Lưu Văn Hùng CDT X X CDT_02

78 2655 Hoàng Minh Hường CDT X CDT_02

79 0063 Trần ðoàn Khang CDT X X CDT_02

80 0007 Dương Vũ Khanh CDT X X CDT_02

81 0008 Bùi Văn Khoa CDT X X CDT_02

82 0003 Nguyễn Vũ Anh Khoa CDT X X CDT_02

83 2469 Phạm Thanh Lâm CDT X X CDT_02

84 2588 Lý ðức Liêm CDT X X CDT_02

85 2431 Lê Hoàng Lợi CDT X X CDT_02

86 0057 Phạm Văn Long CDT X X CDT_02

87 2458 Nguyễn Thành Luân CDT X X CDT_02

88 2601 Phạm Tiến Luân CDT X X CDT_02

89 3485 Dương Nguyễn Trần Nam CDT X X CDT_02

90 2686 Trần Hữu Nghị CDT X X CDT_02

91 2418 Cao Sĩ Nguyên CDT X X CDT_02

92 0039 Nguyễn Duy Nhân CDT X X CDT_02

93 2506 Trần Thanh Phong CDT X CDT_02

94 2428 Võ Thế Vân Phong CDT X X CDT_02

95 0059 Huỳnh Minh Phú CDT X X CDT_02

96 3495 Huỳnh Văn Phước CDT X X CDT_02

97 2645 Võ Hoàng Quân CDT X X CDT_02

98 3498 Nguyễn Hữu Quát CDT X CDT_02

99 0005 Võ Thanh Quý CDT X X CDT_02

100 2417 Trần Hoàng Quyền CDT X X CDT_02

101 2505 ðặng Hoàng Sơn CDT X X CDT_02

102 3457 Lê Trương Vĩnh Sơn CDT X X CDT_02

103 2567 Nguyễn Hoàng Sơn CDT X CDT_02

104 2640 Trương Hoàng Sơn CDT X X CDT_02

105 0058 Ngô Tấn Tài CDT X X CDT_02
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106 2641 ðoàn Văn Tâm CDT X X CDT_02

107 2646 Lại ðăng Tâm CDT X X CDT_02

108 2568 Nguyễn Thanh Tâm CDT X X CDT_02

109 0002 Tống Duy Tân CDT X X CDT_02

110 3477 Nguyễn Văn Thắng CDT X X CDT_02

111 2450 Nguyễn Hữu Thanh CDT X X CDT_02

112 2538 Tạ Tiến Thành CDT X X CDT_02

113 2482 Nguyễn Quang Thiện CDT X X CDT_02

114 2444 Lưu Hoàng Thuận CDT X X CDT_02

115 2481 Nguyễn Thuận CDT X X CDT_02

116 2524 Trần Khắc Thụy CDT X X CDT_02

117 0017 Phan Tuệ Tính CDT X X CDT_02

118 2692 Trần Minh Tĩnh CDT X X CDT_02

119 2583 Nguyễn Minh Trí CDT X X CDT_02

120 2697 Huỳnh Bảo Trực CDT X X CDT_02

121 2636 Lương Quốc Trường CDT X X CDT_02

122 2425 Nguyễn Thị Mộng Tuyền CDT X X CDT_02

123 2420 Quản Trọng Quốc Việt CDT X X CDT_02

124 2689 Trần Xuân Vọng CDT X X CDT_02

125 2483 Lương Sơn Vũ CDT X X CDT_02

126 3487 Phạm Mạnh Vũ CDT X X CDT_02

127 1230 Nguyễn Trọng Bắc CDT X X CDT_03

128 0144 Trương Lê Thái Bình CDT X X CDT_03

129 1247 Nguyễn Văn Cuộc CDT X X CDT_03

130 1267 Hồ Sấm Cường CDT X X CDT_03

131 0093 ðặng Huy Bảo Danh CDT X X CDT_03

132 0646 Bùi Anh ðức CDT X X CDT_03

133 0672 Nguyên Văn Dũng CDT X X CDT_03

134 0685 ðỗ ðăng Duy CDT X X CDT_03

135 3506 Võ Văn Giáo CDT X CDT_03

136 0642 Bùi ðăng Hải CDT X X CDT_03

137 0145 Nguyễn Thành Hải CDT X CDT_03

138 3528 Võ Hạnh CDT X CDT_03

139 0617 Huỳnh Lâm Văn Hiến CDT X X CDT_03

140 4201 Nguyễn Xuân Hiếu CDT X X CDT_03
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141 1233 Bùi Văn Hoài CDT X X CDT_03

142 0607 Trương Công Hoàng CDT X X CDT_03

143 0146 Trần Văn Hồng CDT X CDT_03

144 0659 Trần Công Huy CDT X X CDT_03

145 0631 Trương Long Huy CDT X X CDT_03

146 0094 Phạm ðăng Khoa CDT X X CDT_03

147 0746 Ngô Minh Khôi CDT X X CDT_03

148 0647 Phạm Thanh Kim CDT X X CDT_03

149 0714 ðặng Tiến Lâm CDT X X CDT_03

150 0098 Nguyễn Văn Lâm CDT X X CDT_03

151 1266 Nguyễn ðức Lộc CDT X X CDT_03

152 0101 Phạm Văn Lộc CDT X X CDT_03

153 0705 Lê Văn Long CDT X X CDT_03

154 0652 ðặng Thành Luân CDT X X CDT_03

155 0065 Liên ðệ Minh CDT X X CDT_03

156 0610 Trần Hoàng Minh CDT X X CDT_03

157 1277 Châu Hoàng Nga CDT X X CDT_03

158 0716 Phạm Trọng Nhân CDT X X CDT_03

159 0718 Vũ Anh Nhuệ CDT X X CDT_03

160 1259 Lê Thuận Phong CDT X X CDT_03

161 1254 Lý Quốc Phong CDT X X CDT_03

162 0150 Nguyễn Văn Phú CDT X X CDT_03

163 0724 Nguyễn Tùng Phương CDT X X CDT_03

164 0706 Phạm Hồng Phương CDT X X CDT_03

165 0736 Phạm Thanh Quang CDT X X CDT_03

166 0648 Lê Kim Quyết CDT X X CDT_03

167 1274 ðặng Thanh Sa CDT X X CDT_03

168 1250 Lê Thanh Sang CDT X X CDT_03

169 0106 Nguyễn Ngọc Tấn CDT X CDT_03

170 3509 Phạm Xuân Thạch CDT X X CDT_03

171 1799 Võ Ngọc Thạch CDT X X CDT_03

172 0067 Bùi Hoàng Thanh CDT X X CDT_03

173 1261 Trương Xuân Thiện CDT X X CDT_03

174 1202 ðặng Bá Thông CDT X X CDT_03

175 0629 Dương Quang Thuận CDT X X CDT_03
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176 4206 Vũ Văn Thuận CDT X X CDT_03

177 0613 Nguyễn Minh Tiến CDT X X CDT_03

178 1251 ðặng Quốc Trọng CDT X X CDT_03

179 3543 Lê Tiến Trung CDT X X CDT_03

180 1265 Nguyễn Thanh Trường CDT X X CDT_03

181 0684 Hoàng Minh Tuấn CDT X X CDT_03

182 1206 Nguyễn Công Thanh Tuấn CDT X X CDT_03

183 0088 Phạm Anh Tuấn CDT X X CDT_03

184 0630 Phan Minh Tuấn CDT X X CDT_03

185 0149 Nguyễn ðức Tuệ CDT X X CDT_03

186 0081 Lê Xuân Vũ CDT X X CDT_03

187 0084 Phạm Anh Vũ CDT X X CDT_03
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